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1 2 3 4 5 6 7 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24

A Vị trí Văn phòng thống kê

I

1 Từ Thế Anh 08-08-91 Kinh
Xã An Ninh, Bình Lục, Hà 

Nam
Xã Pờ Tó, Ia Pa, Gia Lai 12/12 Cử nhân Luật A B

Chính 

quy

ĐH Luật, TP. Hồ 

Chí Minh
Trung bình Văn phòng- Thống kê Xã Chơ Glong Chuyên viên

2 Nay H' Drim 01-09-99 Jrai Xã Chư Mố, Ia Pa, Gia Lai Xã Chư Mố, Ia Pa, Gia Lai 12/12
Cử nhân Giáo 

dục Chính trị
Bậc 3

UDCNTT

CB

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn Khá x Văn phòng- Thống kê Xã Chơ Glong Chuyên viên

3 Ksor H' Greo 13-04-97 Jrai Xã Ia Trok, Ia Pa, Gia Lai Xã Ia Trok, Ia Pa, Gia Lai 12/12 Cử nhân Luật 
UDCNTT

CB

Chính 

quy
Đại học Huế Khá x Văn phòng- Thống kê Xã Chơ Glong Chuyên viên

4 Nay H' Iên 17-11-00 Jrai Xã Chư Mố, Ia Pa, Gia Lai Xã Chư Mố, Ia Pa, Gia Lai 12/12 Cử nhân Luật Bậc 3
UDCNTT

CB

Chính 

quy
Đại học Huế Khá x Văn phòng- Thống kê Xã Chơ Glong Chuyên viên

5 Nguyễn Bá Kiên 18-12-98 Kinh
Xã Cát Tài, Phù Cát, Bình 

Định

Phường Tây Sơn, TX. An 

Khê, Gia Lai
12/12

Cử nhân Quản 

lý nhà nước

UDCNTT

CB

Chính 

quy

Học viện hành 

chính Quốc gia

Trung bình 

Khá
Văn phòng- Thống kê Xã Chơ Glong Chuyên viên

6 Huỳnh Thị Lịch 17-03-84 Kinh
Xã Song An, TX. An Khê, 

Gia Lai

TT. Kông Chro, Kông Chro, 

Gia Lai
12/12

Cử nhân Luật 

Kinh tế
A Từ xa

Đại học mở Hà 

Nội
Khá Văn phòng- Thống kê Xã Chơ Glong Chuyên viên

7 Rah Lan H' Lin 20-10-98 Jrai Xã Ia Trok, Ia Pa, Gia Lai Xã Ia Trok, Ia Pa, Gia Lai 12/12 Cử nhân Luật B1
UDCNTT

CB

Chính 

quy
Đại học Huế Giỏi x Văn phòng- Thống kê Xã Chơ Glong Chuyên viên

8 Vi Thị Thùy 08-04-95 Tày
Xã Quý Quân, Hà Quảng, 

Cao Bằng
Xã Tơ Tung, Kbang, Gia Lai 12/12

Đại học Quản lý 

nhà nước
B

UDCNTT

CB

Chính 

quy

Học viện hành 

chính Quốc gia 

Trung bình 

Khá
Văn phòng- Thống kê Xã Chơ Glong Chuyên viên

9 Ksor H' Yên 26-05-00 Jrai Xã Ia Trok, Ia Pa, Gia Lai Xã Ia Trok, Ia Pa, Gia Lai 12/12
Cử nhân Quản 

lý nhà nước
Bậc 3

UDCNTT

CB

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn Khá x Văn phòng- Thống kê Xã Chơ Glong Chuyên viên

II

1 Rcom H' Gưn 23-04-97 Jrai Xã Ia Roăi, Ia Pa, Gia Lai Xã Ia Roăi, Ia Pa, Gia Lai 12/12 Cử nhân Luật B1
UDCNTT

CB

Chính 

quy
Đại học Huế Khá x Văn phòng- Thống kê Xã Yang Nam Chuyên viên

2 Nguyễn Thị Lệ Huyền 08-08-91 Kinh
Xã Ân Đức, Hoài Ân, bình 

Định

P. An Bình, TX. An Khê, Gia  

Lai
12/12

Cử nhân Tài 

chính - Ngân 

hàng

B B
Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn

Trung bình 

Khá
Văn phòng- Thống kê Xã Yang Nam Chuyên viên

3 Siu H' Huynh 12-05-98 Jrai Xã Ia Trok, Ia Pa, Gia Lai Xã Ia Trok, Ia Pa, Gia Lai 12/12 Cử nhân Luật B1
UDCNTT

CB

Chính 

quy

Đại học Luật, Đại 

học  Huế
Khá x Văn phòng- Thống kê Xã Yang Nam Chuyên viên

4 Ksor H' Kiên 30-12-00 Jrai Xã Ia Rtô, Ayun Pa, Gia Lai Xã Ia Rtô, Ayun Pa, Gia Lai 12/12
Cử nhân Quản 

lý nhà nước

Chứng 

chỉ 

TOEIC

UDCNTT 

nâng cao

Chính 

quy
Đại học Đà Nẵng Khá x Văn phòng- Thống kê Xã Yang Nam Chuyên viên

5 Rah Lan H' Nê 27-02-99 Jrai Xã Ia Rsai, Krông Pa, Gia Lai Xã Ia Rsai, Krông Pa, Gia Lai 12/12 Cử nhân Luật Bậc 3
UDCNTT

CB

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn Khá x Văn phòng- Thống kê Xã Yang Nam Chuyên viên

6 Nguyễn Văn Nhuận 12-02-96 Kinh
Xã Ân Tường Tây, Hoài Ân, 

Bình Định

Xã Thành An, TX. An Khê, 

Gia  Lai
12/12

Cử nhân Giáo 

dục Chính trị. 

Thạc sĩ Chính 

trị học

B
UDCNTT

CB

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn Khá Văn phòng- Thống kê Xã Yang Nam Chuyên viên

7 Đinh Thị Thu Sin 07-11-00 Bahnar
Xã Yang Nam, Kông Chro, 

Gia Lai

Xã Yang Nam, Kông Chro, 

Gia Lai
12/12 Cử nhân Luật Bậc 3

UDCNTT

CB

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn Trung bình x Văn phòng- Thống kê Xã Yang Nam Chuyên viên

8 Lê Quang Tuấn 26-04-89 Kinh
Nghĩa Phú, TP. Quảng Ngãi, 

Quảng Ngãi

P. Quảng Phú, TP. Quảng 

Ngãi, Quảng Ngãi
12/12

Cử nhân Quản 

lý nhà nước

Cao đẳng 

CNTT

Chính 

quy

Đại học Thành 

Đông
Khá Văn phòng- Thống kê Xã Yang Nam Chuyên viên

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYÊN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023

Địa chỉ dự tuyển: Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro

(Kèm theo Thông báo số  21  /TB-UBND ngày 25  /7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro)

STT
Dự tuyển vào 
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Xã Chơ Glong (Nhu cầu tuyển dụng: 01)
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Họ và tên

(Xếp tên theo cột riêng)

Ngày, tháng, năm sinh 

Đăng kí dự tuyển vào vị 

trí
Đơn vị dự tuyển

Xã Yang Nam (Nhu cầu tuyển dụng: 01)
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Dự tuyển vào 
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Họ và tên

(Xếp tên theo cột riêng)

Ngày, tháng, năm sinh 

Đăng kí dự tuyển vào vị 

trí
Đơn vị dự tuyển

9 Đinh Thị Xuân 15-10-98 Bahnar
Xã Yang Nam, Kông Chro, 

Gia Lai

Xã Yang Nam, Kông Chro, 

Gia Lai
12/12 Đại học Luật B1

UDCNTT

CB

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn Khá x Văn phòng- Thống kê Xã Yang Nam Chuyên viên

III

1 Đinh Thị Bem 31-12-96 Bahnar
Xã Đăk Tơ Pang, Kông Chro, 

Gia Lai 
Xã Ia Dơk, Đức Cơ, Gia Lai 12/12

Cử nhân Quản 

lý nhà nước
B B

Vừ học 

vừa làm
ĐH Đông Đô Khá x Văn phòng- Thống kê

Xã Đăk Tơ 

Pang
Chuyên viên

2 Rah Lan H' Tiêu 20-01-98 Jrai Xã Chư Mố, Ia Pa, Gia Lai Xã Chư Mố, Ia Pa, Gia Lai 12/12 Cử nhân Luật

Chứng 

chỉ 

TOEIC

UDCNTT

CB

Chính 

quy

Đại học Luật TP. 

Hồ Chí Minh
Khá x Văn phòng- Thống kê

Xã Đăk Tơ 

Pang
Chuyên viên

3 Đinh Văn Tư 20-02-99 Bahnar
Xã Đăk Tơ Pang, Kông Chro, 

Gia Lai 

Xã Đăk Tơ Pang, Kông Chro, 

Gia Lai 
12/12

Cử nhân Quản 

lý nhà nước
Bậc 3

UDCNTT

CB

Chính 

quy

Trường ĐH Quy 

Nhơn
Trung bình x Văn phòng- Thống kê

Xã Đăk Tơ 

Pang
Chuyên viên

IV

1 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 04-12-96 Kinh
Xã Bình Thành, Tây Sơn, 

Bình Định

TT. Kông Chro, Kông Chro, 

Gia Lai
12/12 Cử nhân Kinh tế B B

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn Khá Văn phòng- Thống kê Xã Đăk Song Chuyên viên

2 Đinh Văn Hrớt 31-07-95 Bahnar
Xã Đăk Song, Kông Chro, 

Gia Lai

Đăk Song, Kông Chro, Gia 

Lai
12/12 Cử nhân Luật B

Vừ học 

vừa làm

Trường Đại học 

Vinh

Trung bình 

Khá
x Văn phòng- Thống kê Xã Đăk Song Chuyên viên

3 Nguyễn Thị Mỹ Huê 24-07-92 Kinh
Xã Tịnh Giang, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi 

P. Yên Đỗ, TP. Plei Ku, Gia 

Lai
12/12

Cử nhân Luật 

Kinh tế
B B

Chính 

quy

ĐH Mở TP. Hồ 

Chí Minh

Trung bình 

Khá
Văn phòng- Thống kê Xã Đăk Song Chuyên viên

4 Phan Thị Thảo 17-07-91 Kinh
Xã Diễn Yên, Diễn Châu, 

Nghệ An

TT. Kông Chro, Kông Chro, 

Gia Lai
12/12

Đại học Lưu trữ 

học
B B

Vừ học 

vừa làm

Đại học Nội vụ Hà 

Nội
Khá Văn phòng- Thống kê Xã Đăk Song Chuyên viên

5 Đinh Thị Trới 17-05-99 Bahnar
TT. Kông Chro, Kông Chro, 

Gia Lai
Xã Ya Hội, Đăk Pơ, Gia Lai 12/12

Cử nhân Quản 

lý nhà nước
B1

UDCNTT

NC

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn Khá x Văn phòng- Thống kê Xã Đăk Song Chuyên viên

6 Trần Thị Liên 01-11-96 Kinh
Xã Đông Xuyên, Ninh Giang, 

Hải Dương

Xã Chơ Glong, Kông Chro, 

Gia Lai
12/12

Cử nhân Quản 

lý nhà nước
B1

UDCNTT

CB

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn Khá Văn phòng- Thống kê Xã Đăk Song Chuyên viên

7 Ksor H' Luynh 08-03-95 Jrai Xã Ia Rtô, Ayun Pa, Gia Lai Xã Ia Rtô, Ayun Pa, Gia Lai 12/12
Đại học Quản lý 

nhà nước
Bậc 2

UDCNTT

NC

Chính 

quy

Học viện Hành 

chính Quốc gia
Khá x Văn phòng- Thống kê Xã Đăk Song Chuyên viên

8 Đinh Thị Yên 16-08-98 Bahnar
Xã Chơ Glong, Kông Chro, 

Gia Lai

Xã Chơ Glong, Kông Chro, 

Gia Lai
12/12

Cử nhân Luật 

Kinh tế
B1

UDCNTT

CB

Chính 

quy

Trường Đại học 

Huế
Khá x Văn phòng- Thống kê Xã Đăk Song Chuyên viên

B Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường

I Xã Đăk Pơ Pho (Nhu cầu tuyển dụng: 01)

1 Trần Thanh Dũng 02-11-89 Kinh
Xã Hòa Khương, Hòa Vang, 

Đà Nẵng

Phường Tây Sơn, TX. An 

Khê, Bình Định
12/12

Kỹ sư Quản lý 

đất đai
B B

Chính 

quy

Đại học Nông lâm 

TP. Hồ Chí Minh

Trung bình 

khá

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

Xã Đăk Pơ Pho Chuyên viên

2 Trang Châu Khoa 14-12-84 Kinh Mỹ Tài, Phù Mỹ, Bình Định
TT. Kông Chro, Kông Chro, 

Gia Lai
12/12

Đại học Trồng 

trọt
B B

Tại 

chức

Đại học Nông lâm 

Huế
Khá Địa chính nông nghiệp Xã Đăk Pơ Pho Chuyên viên

3 Nguyễn Hồng  Thái 10-12-97 Kinh
Xã Bình Triều, Thăng Bình, 

Quảng Nam
Xã Đông, Kbang, Gia Lai 12/12

Kỹ sư Chăn 

nuôi
Bậc 3

UDCNTT

CB

Chính 

quy

Đại học Tây 

Nguyên
Trung bình

Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và 

môi trường

Xã Đăk Pơ Pho Chuyên viên

C Văn hóa xã hội 

I

1 Trần Khánh An 24-12-98 Kinh
Xã Bình Thuận, Tây Sơn, 

Bình Định

Xã An Trung, Kông Chro, 

Gia Lai
12/12

Cử nhân Công 

tác Xã hội
Bậc 4

UDCNTT

CB

Chính 

quy

Đại học Sư phạm 

Đà Nẵng
Giỏi Văn hóa - Xã hội Xã Đăk Pơ Pho Chuyên viên

Xã Đăk Tơ Pang (Nhu cầu tuyển dụng: 01)

Xã Đăk Song (Nhu cầu tuyển dụng: 01)

Xã Đăk Pơ Pho (Nhu cầu tuyển dụng: 01)
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Họ và tên

(Xếp tên theo cột riêng)

Ngày, tháng, năm sinh 

Đăng kí dự tuyển vào vị 

trí
Đơn vị dự tuyển

2 Đinh Thị Đắp 17-07-97 Bahnar
Xã Yang Bắc, Đăk Pơ, Gia 

Lai

Xã Yang Bắc, Đăk Pơ, Gia 

Lai
12/12

Cử nhân Công 

tác xã hội
Bậc 4

UDCNTT

CB

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn Khá Văn hóa - Xã hội Xã Đăk Pơ Pho Chuyên viên

3 Trần Công Hiếu 12-05-95 Kinh
Xã Vĩnh Thành, Yên Thành, 

Nghệ An

TT. Kông Chro, Kông Chro, 

Gia Lai
12/12

Cử nhân Xã Hội 

học
 Bậc 2 B

Chính 

quy

Đại học Khoa học 

Huế
Khá Văn hóa - Xã hội Xã Đăk Pơ Pho Chuyên viên

4 Đinh Thị HLam 09-06-93 Bahnar
TT. Kông Chro, Kông Chro, 

Gia Lai

Đăk Song, Kông Chro, Gia 

Lai
12/12

Cử nhân Công 

tác Xã hội
A

Chính 

quy
ĐH Quy Nhơn Khá x Văn hóa - Xã hội Xã Đăk Pơ Pho Chuyên viên

5 Rơ Ô H' Nga 06-05-99 Jarai Xã Ia Trok, Ia Pa, Gia Lai Xã Ia Trok, Ia Pa, Gia Lai 12/12
Cử nhân Công 

tác xã hội
Bậc 3

UDCNTT

CB

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn Khá x Văn hóa - Xã hội Xã Đăk Pơ Pho Chuyên viên

6 Đinh Thị Ngoách 17-08-96 Bahnar
Xã Ya Ma, Kông Chro, Gia 

Lai

Xã Ya Ma, Kông Chro, Gia 

Lai
12/12 Cử nhân Luật A

Chính 

quy
Đại học Đà Lạt Trung bình x Văn hóa - Xã hội Xã Đăk Pơ Pho Nhân viên

II

1 Đinh Thị Danh 17-11-92 Bahnar
TT. Kông Chro, Kông Chro, 

Gia Lai

TT. Kông Chro, Kông Chro, 

Gia Lai
12/12

Cử nhân Xã Hội 

học
B

TH Văn 

phòng

Chính 

quy
Đại học Đà Lạt Khá x Văn hóa - Xã hội Xã Yang Nam Chuyên viên

2 Ngô Nguyễn Hiền Giang 27-02-99 Kinh
Xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, 

Hà Tĩnh
TT. Kbang, Kbang, Gia Lai 12/12

Cử nhân Công 

tác xã hội
Bậc 3

UDCNTT

CB

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn Khá Văn hóa - Xã hội Xã Yang Nam Chuyên viên

3 Kso H' Hoai 27-06-99 Jarai Xã Chư Mố, Ia Pa, Gia Lai Xã Chư Mố, Ia Pa, Gia Lai 12/12
Cử nhân Công 

tác xã hội
Bậc 3

UDCNTT

CB

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn Khá x Văn hóa - Xã hội Xã Yang Nam Chuyên viên

4 Trần Thị Ngọc Huyền 18-09-97 Kinh
Xã Quảng Văn, Ba Đồn, 

Quảng Bình
TT. Kbang, Kbang, Gia Lai 12/12

Cử nhân Công 

tác xã hội
B 1

UDCNTT

CB

Chính 

quy

Đại học Khoa học 

Huế
Giỏi Văn hóa - Xã hội Xã Yang Nam Chuyên viên

5 Rơ Ô H' Mê 06-11-00 Jarai Xã Ia Rsai, Krông Pa, Gia Lai Xã Ia Rsai, Krông Pa, Gia Lai 12/12
Cử nhân Công 

tác xã hội
Bậc 3

UDCNTT

CB

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn Khá x Văn hóa - Xã hội Xã Yang Nam Chuyên viên

6 Đinh Văn Sự 27-07-95 Bahnar
TT. Kông Chro, Kông Chro, 

Gia Lai

TT. Kông Chro, Kông Chro, 

Gia Lai
12/12 Cử nhân Luật B

UDCNTT

CB

Chính 

quy
Đại học Đà Lạt Trung bình x Văn phòng- Thống kê Xã Yang Nam Chuyên viên

7 Lương Thị Thu Thủy 15-05-95 Thái
Xã Lũng Cao, Bá Thước, 

Thanh Hóa

TT. Kông Chro, Kông Chro, 

Gia Lai
12/12

Cử nhân Luật 

Kinh tế
A2

UDCNTT

CB

Chính 

quy
Đại học Đà Nãng Khá Văn hóa - Xã hội Xã Yang Nam Chuyên viên

D Kế toán

I

1 Nguyễn Thị Thu Hà 10-05-88 Kinh
Xã An Thủy, Lệ Thủy, Quãng 

Bình

TT. Kông Chro, Kông Chro, 

Gia Lai
12/12

Cử nhân Kế 

toán
B B Từ xa

Đại học mở TP Hồ 

Chí Minh
Trung bình Kế toán Xã Ya Ma Chuyên viên

I

1 Đậu Thị Hồng Duyên 22-12-97 Kinh
Xã Thanh Mai, Thanh 

Chương, Nghệ An

TT. Kông Chro, Kông Chro, 

Gia Lai
12/12

Cử nhân Kế 

toán
B1

UDCNTT

CB

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn Khá Kế toán Xã Đăk Pơ Pho Chuyên viên

2 Nguyễn Thị Hoa Hồng 20-03-83 Kinh
Phường Đập Đá, TX. An 

Nhơn, Bình Định

TT. Kông Chro, Kông Chro, 

Gia Lai
12/12

Cử nhân Kế 

toán
B B

Chính 

quy

Đại học Quang 

Trung
Khá Kế toán Xã Đăk Pơ Pho Chuyên viên

3 Phạm Thị Mai Lan 15-09-83 Kinh
Xã Lộc Bình, Lộc Bình, Hà 

Nam

Thôn 3, Đăk Phơ Pho,  Kông 

Chro, Gia Lai
12/12

Cử nhân Kế 

toán
B B Từ xa

Đại học mở Hà 

Nội
Khá Kế toán Xã Đăk Pơ Pho Chuyên viên

I

1 Phạm Thị Hường 02-04-89 Kinh
Vĩnh Hảo, Vĩnh Thạnh, Bình 

Định

TT. Kông Chro, Kông Chro, 

Gia Lai
12/12

Cử nhân Kế 

toán
A B

Chính 

quy
Đại học Quy Nhơn Khá Kế toán Xã Kông Yang Chuyên viên

2 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 10-08-92 Kinh
Xã Bình Giang, Tây Sơn, 

Bình Định
P. An Phú, An Khê, Gia Lai 12/12

Cử nhân Kế 

toán
B A

Chính 

quy

Đại học Kinh tế- 

Kỹ thuật Bình 
Khá Kế toán Xã Kông Yang Chuyên viên

3 Trương Thị Thúy Trang 06-08-84 Kinh
Xã Bình Hòa, Thăng Bình, 

Quảng Nam

TT. Kông Chro, Kông Chro, 

Gia Lai
12/12

Cử nhân Kế 

toán
B

Vừa 

học vừa 
Đại học Đà Nẵng

Trung bình 

khá
Kế toán Xã Kông Yang Chuyên viên

Xã Đăk Pơ Pho (Nhu cầu tuyển dụng: 01)

Xã Kông Yang (Nhu cầu tuyển dụng: 01)

Xã Yang Nam (Nhu cầu tuyển dụng: 01)

Xã Ya Ma (Nhu cầu tuyển dụng: 01)
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Trường đào tạo

Nam Nữ
Trình độ 

văn hóa
Chuyên môn 

N
g

o
ạ

i 
n

g
ữ

 

T
in

 h
ọ

c 
 

C
h

ứ
n

g
 c

h
ỉ 

k
h

á
c 

(n
ếu

 c
ó

)

T
ên

 t
rư

ờ
n

g
 đ

à
o

 t
ạ

o

STT
Dự tuyển vào 

ngạch
Dân tộc Quê quán

Đ
ố

i 
tư

ợ
n

g
 ư

u
 t

iê
n

Ghi 

chú
Nơi ở hiện nay

Trình độ đào tạo các mặt

H
ìn

h
 t

h
ứ

c 
đ

à
o

 t
ạ

o
 c

h
u

y
ên

 m
ô

n

X
ếp

 h
ạ

n
g

 t
ố

t 
n

g
h

iệ
p

 

Họ và tên

(Xếp tên theo cột riêng)

Ngày, tháng, năm sinh 

Đăng kí dự tuyển vào vị 

trí
Đơn vị dự tuyển

Danh sách này có  52 người đăng ký dự tuyển, trong đó: Vị trí Văn phòng - Thống kê: 29 người. Địa chính NN,XD và MT: 03 người. Kế toán: 07 người. Văn hóa - Xã hội: 13 người. 
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